
BỘ TƯ PHÁP
Số:
03/2001/TP-CC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
14 tháng
3 năm
2001

Sign In

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000

của Chính phủ về công chứng, chứng thực

________________

 

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về

công chứng, chứng thực;

Căn cứ Chỉ thị số 01/2001/CT-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2001 của Thủ tướng Chính

phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về công chứng, chứng

thực;

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 04 tháng 06 năm 1993 của Chính phủ về chức

năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;

Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về công chứng, chứng

thực như sau,

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

1. Điều 9 của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính

phủ về công chứng, chứng thực (sau đây gọi tắt là Nghị định) quy định việc công

chứng, chứng thực phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan công chứng, chứng thực,

trừ các trường hợp sau đây có thể được thực hiện ngoài trụ sở:

a) Việc công chứng, chứng thực di chúc của người mà tính mạng bị cái chết đe dọa

do bệnh tật, tai nạn hoặc người bị bại liệt, người già yếu không thể đi lại được;

b) Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng,

giao dịch) và chữ ký của người đang bị tạm giam hoặc thi hành án phạt tù, người bị
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bại liệt, người già yếu không thể đi lại được hoặc có lý do chính đáng khác không thể

đến trụ sở cơ quan công chứng, chứng thực.

Đối với mọi trường hợp đều phải ghi địa điểm công chứng, chứng thực; riêng việc

công chứng, chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì phải ghi thêm giờ

phút mà người thực hiện ký vào văn bản công chứng, văn bản chứng thực.

2. Điều 11 của Nghị định quy định việc ký của người yêu cầu công chứng, chứng

thực phải được thực hiện trước mặt người thực hiện công chứng, chứng thực. Trong

trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh

nghiệp đã đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan công chứng, chứng thực, thì có thể cho

phép người đó ký trước vào hợp đồng; người thực hiện công chứng, chứng thực

phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu, trước khi thực hiện

việc công chứng, chứng thực.

3. Việc điểm chỉ được thay thế cho việc ký trong các giấy tờ yêu cầu công chứng,

chứng thực, nếu người yêu cầu công chứng, chứng thực không ký được do khuyết

tật hoặc không biết ký.

Việc điểm chỉ cũng có thể được thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp

sau đây:

a) Công chứng, chứng thực di chúc;

b) Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, chứng thực;

c) Theo yêu cầu của người thực hiện công chứng, chứng thực, khi xem xét các giấy

tờ xuất trình, nếu xét thấy chưa rõ ràng về nhận dạng người yêu cầu công chứng,

chứng thực; người yêu cầu công chứng, chứng thực ít khi ký hoặc xét thấy cần thiết

để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng, chứng thực.

Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, chứng thực sử dụng ngón trỏ phải; nếu

không thể điểm chỉ bằng ngón trỏ phải, thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp

không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó, thì điểm chỉ bằng ngón khác; sau khi điểm

chỉ phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

Hướng dẫn nêu trên cũng được áp dụng đối với việc điểm chỉ của người làm chứng.



4. Khi từ chối thực hiện công chứng, chứng thực theo quy định tại khoản 5 Điều 38

của Nghị định, nếu người yêu cầu công chứng, chứng thực đề nghị, thì người thực

hiện công chứng, chứng thực phải giải thích rõ lý do từ chối bằng văn bản.

5. Đối với việc nhận lưu giữ di chúc quy định tại Điều 51 của Nghị định, công chứng

viên phải niêm phong bản di chúc; người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ, công chứng

viên ký và đóng đấu vào mép dán của phong bì đựng bản di chúc đó. Khi nhận lưu

giữ di chúc, công chứng viên phải lập Giấy nhận lưu giữ di chúc gồm hai bản, một

bản cấp cho người lập di chúc và một bản lưu trữ tại Phòng Công chứng.

Giấy nhận lưu giữ di chúc phải ghi rõ: thời gian, địa điểm nhận lưu giữ di chúc; họ và

tên công chứng viên nhận lưu giữ di chúc; họ và tên, địa chỉ, giấy tờ tuỳ thân của

người lập di chúc; họ tên, địa chỉ của những người liên quan đến di chúc để báo tin

khi cần thiết.

Khi có đơn yêu cầu của người có liên quan đến nội dung di chúc hoặc biết được

người lập di chúc đã chết, công chứng viên triệu tập bằng văn bản tất cả những

người có liên quan để công bố di chúc đang được nhận lưu giữ tại Phòng Công

chứng.

Biên bản công bố di chúc phải ghi rõ: thời gian, địa điểm công bố di chúc; họ và tên

công chứng viên công bố di chúc; họ và tên, địa chỉ của từng người thừa kế và

người khác có liên quan đến nội dung di chúc có mặt cũng như vắng mặt; những

người có mặt đã kiểm tra dấu niêm phong di chúc; công chứng viên mở và đọc di

chúc cho những người có mặt nghe; nếu có người thừa kế, người khác có liên quan

đến nội dung di chúc mà vắng mặt, thì phải ghi lý do vắng mặt của người đó; từng

người có mặt và công chứng viên ký vào biên bản.

6. Người đã yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch tại cơ quan công

chứng, chứng thực nào, thì có quyền đề nghị cơ quan đó cấp bản sao văn bản công

chứng, văn bản chứng thực. Cơ quan công chứng, chứng thực có trách nhiệm cấp

cho họ bản sao từ bản chính đang được lưu trữ .

7. Việc thoả thuận phân chia di sản, việc khai nhận di sản theo quy định tại Điều 52

và Điều 53 của Nghị định phải được niêm yết. Việc niêm yết do cơ quan công chứng,



chứng thực thực hiện tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là

Uỷ ban nhân dân cấp xã), nơi thường trú trước đây của người để lại di sản; trong

trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi

tạm trú có thời hạn của người đó. Trong trường hợp di sản gồm cả bất động sản và

động sản hoặc di sản chỉ là bất động sản, thì việc niêm yết được thực hiện theo

hướng dẫn nêu trên của điểm này; nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm

yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi có bất động sản của người để lại di sản. Cơ

quan công chứng, chứng thực phải cử người trực tiếp niêm yết, có sự chứng kiến

của đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Trong trường hợp di sản chỉ là động sản, nếu cơ quan công chứng, chứng thực và

nơi thường trú hoặc tạm trú của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương, thì cơ quan công chứng, chứng thực có thể uỷ thác cho

Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện việc niêm yết theo hướng dẫn tại đoạn 1 nêu trên

của điểm này.

Nội dung niêm yết nêu rõ: họ, tên người để lại di sản; họ, tên của những người thoả

thuận hoặc người khai nhận và quan hệ với người để lại di sản; danh mục di sản

được thoả thuận phân chia hoặc được khai nhận; cuối bản niêm yết phải ghi rõ nếu

có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót người được hưởng di sản, bỏ sót di sản, di sản

không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản, thì khiếu nại, tố

cáo đó được gửi cho cơ quan thực hiện công chứng, chứng thực.

Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm bảo quản việc niêm yết, trong

thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết.

8. Bản chính quy định tại khoản 2 Điều 57 của Nghị định là văn bản mà Phòng Công

chứng tiếp nhận từ người yêu cầu công chứng để dịch. Người dịch phải dịch đầy đủ

nội dung của văn bản đã được Phòng Công chứng giao cho dịch; nếu là bản sao,

bản trích lục, phải dịch là bản sao, bản trích lục; nếu là bản Fax phải dịch rõ là bản

Fax. Khi tiếp nhận văn bản để dịch, Phòng Công chứng lưu ý các trường hợp không

được công chứng bản dịch quy định tại khoản 4 Điều 57 cuả Nghị định.


